
 

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP-VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI 

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG CẨM PHẢ 

 
Số:             /XMCP-CK 

 

V/v: Báo giá Cung cấp thiết bị HM 113GC01, 

150BL61,62, 122SR01, 142PC01 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   
                    Cẩm Phả, ngày       tháng  4  năm 2024 

 

Kính gửi: …………………………. 
 

 

 

Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả đề nghị Quý Công ty báo giá với nội dung cụ 

thể như sau: 

I. Phạm vi công việc và các nội dung yêu cầu 

1. Cụ thể phạm vi công việc như sau: 

TT Tên vật tư 
Quy cách/ Yêu cầu kỹ 

thuật 

Hãng/ 

Xuất xứ ĐVT 
Số 

lượng 

Tiến 

độ  

Bảo 

hành  

Ghi 

chú 

1 Vòng bi  Vòng bi SL183052 TB 

SKF/ 

FAG/ 

NSK/ 

NTN/ 

TIMKEN/ 

INA. 

Vòng 2 
180 

ngày 

12 

tháng 
 

2 Vòng bi 23180YMBW509C08 Vòng 2 
90 

ngày 
12 

tháng 
 

3 Vòng bi 23260VMW33C3 Vòng 2 
180 

ngày 
12 

tháng 
 

4 Vòng bi 23048-BE-XL-K Vòng 2 
60 

ngày 

12 

tháng 
 

5 Vòng bi 22330CAMKE4C3S11 Vòng 2 
180 

ngày 

12 

tháng 
 

6 Bạc lót AHX 2330 Vòng 2 
180 

ngày 

12 

tháng  

7 

Elpex 

coupling 

Flexible 

elements for 

coupling 

ENG375-2 1 

set = 2 pcs 

  

EU/G7 Bộ 1 
90 

ngày 

12 

tháng 
 

8 

Back stop 

(Thiết bị 

chống quay 

ngược 

Backstop W4943 RSM 

160-75 
EU/G7 Bộ 1 

60 

ngày 

12 

tháng 
 

9 Lọc dầu 

40FLD 0201G25 

25µm, lưu lượng 

1170l/min, PN16 

EU/G7 Cái 2 
90 

ngày 

12 

tháng 
 

10 Bơm dầu 
SQP2-21-1C2-

18/61202992 
EU/G7 Cái 2 

60 

ngày 

12 

tháng 
 

Số và ký hiệu: 560/XMCP-CK 
Ngày ban hành: 26/04/2024
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TT Tên vật tư 
Quy cách/ Yêu cầu kỹ 

thuật 

Hãng/ 

Xuất xứ ĐVT 
Số 

lượng 

Tiến 

độ  

Bảo 

hành  

Ghi 

chú 

11 
Bộ dây đai 

cho máy thổi  

8V1400 

01 bộ = 04 sợi EU/G7 Bộ 3 
90 

ngày 

12 

tháng 
 

12 

Bơm dầu 

thủy lực cho 

cẩu bốc 

113GC01 

V30D-095 BKN-1-0-

03/LLS-2 
EU/G7 Cái 1 

60 

ngày 12 

tháng 
 

13 

Van điều 

khiển thủy 

lực(Control 

block) 

Code :B08018991 EU/G7 Cái 1 

60 

ngày 12 

tháng 
 

2. Điều kiện thanh toán: 

         Thanh toán bằng chuyển khoản qua Ngân hàng trong vòng 90 ngày kể từ ngày 

hoàn thiện thủ tục thanh toán. 

II. Nội dung đề nghị Nhà thầu Báo giá 

Trên tinh thần hợp tác, Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả đề nghị Quý Công ty 

báo giá theo các nội dung như sau: 

1.  Biểu mẫu đề nghị báo giá: 

TT Tên vật tư 

Quy cách/yêu 

cầu kỹ 

thuật/Chỉ 

tiêu kỹ thuật 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn 

giá 

Thành 

tiền 

Tiến độ 

cung 

cấp 

Thời gian 

bảo hành 

(nếu có) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(5)*(6) (8) (9) 

1         

2         

 Tổng cộng       

 Thuế GTGT       

 Tổng cộng giá trị sau thuế       

2.  Điều kiện thanh toán:……………………. 

3.  Các yêu cầu/đề xuất khác nếu có:................... 

4.  Thời gian có hiệu lực của báo giá: ...................... 

Báo giá được gửi Bản gốc hoặc bản Scan cho Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả 

trước 14h, ngày 08/5/2024 theo địa chỉ dưới đây: 

- Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả. 

- Địa chỉ: Km6, QL 18A, Phường Cẩm Thạch, Tp Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. 

- Phòng Cơ khí. 

- ĐT: 02033. 721.996 -868  Fax: 02033. 714.605. 

Số và ký hiệu: 560/XMCP-CK 
Ngày ban hành: 26/04/2024
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- Liên hệ: Phòng Cơ khí – TP Đặng Văn Dũng: 0967.055.588. 

Mong nhận được sự hợp tác của Quý Công ty. 
 

 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- Lưu: CK. Hùng01. 

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC 

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 

 
 

Số và ký hiệu: 560/XMCP-CK 
Ngày ban hành: 26/04/2024
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